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Bảng Điểm Môn Học
Học Kỳ 1 - Năm Học 14-15

Lớp: NH11C1

.

STT Mã SV Họ và Tên
1 2

Thi L1 Thi L2 Điểm T.Kết
Điểm hệ số 1 Điểm hệ số 2

Trang 1

Ghi chú

Môn học: Tài chính doanh nghiệp (TN) (TCDN2402T)

1 1100500024 Lê Thị Ngọc Bích   5.0
2 1100500027 Danh Ni Ca   3.5
3 1100500058 Trần Thị Hồng Đào   3.0
4 1100500093 Nguyễn Thị Hiệp   4.5
5 1100500146 Phan Quốc Liêm   3.5
6 1100500163 Phạm Khắc Lộc   3.5
7 1100500174 Phan Thị Hoàng Mai   5.5
8 1100500190 Trần Thị Kim Ngân   3.0
9 1100500196 Nguyễn Thị Tuyết Ngọc   5.0

10 1100500197 Trần Nhã Ngọc   3.5
11 1100500203 Bùi Thị Nguyên   4.0
12 1100500211 Lê Nguyễn Trọng Nhân   3.0
13 1100500219 Đỗ Hồng Nhung   3.5
14 1100500221 Nguyễn Thị Mỹ Nhung   0.5
15 1100500223 Võ Hoàng Nhựt   1.5
16 1100500229 Nhan Tài Phát   2.5
17 1100500242 Phan Đình Phước   2.5
18 1100500246 Lê Thị Hồng Phương   0.0
19 1100500255 Trần Thị Thảo Phương   4.0
20 1100500261 Nguyễn Thành Quý   2.5
21 1100500265 Nguyễn Thị Ngọc Quyên   0.0
22 1100500273 Lâm Ngọc Bằng Sơn   3.5
23 1100500281 Nguyễn Thị Minh Tâm   0.0
24 1100500335 Mai Thủy Tiên   3.5
25 1100500348 Nguyễn Thị Ngọc Trâm   4.0
26 1100500363 Trịnh Minh Trí   5.5
27 1100500405 Phan Ngọc Vân   4.0
28 1100500408 Dương Trần Tường Vi   4.5

Tp. HCM, Ngày 05 tháng 01 năm 2015In Ngày 05/01/15

Người lập biểu

Ghi chú: Điểm hệ số 1: Điểm chuyên cần; Điểm hệ số 2: Kiểm tra giữa kỳ; Thi L1: Điểm thi lần 1


